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Dữ liệu xét nghiệm vi-rút tại Hoa Kỳ
Cập nhật ngày 11 tháng 5 năm 2020

This page is updated daily at noon based on data confirmed at 4 p.m.This page is updated daily at noon based on data confirmed at 4 p.m.
ET the day before.ET the day before.

Xem dữ liệu xét nghiệm phòng
thí nghiệm của Hoa Kỳ trong mục
Theo dõi dữ liệu COVID

https://vietnamese.cdc.gov/
https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/covid-data-tracker/


Xét nghiệm tại phòng thí nghiệm y tế công cộng về COVID-19

Bản đồ này bao gồm các tiểu bang và lãnh thổ có một hoặc nhiều phòng thí nghiệm đã xác minh thành công và hiện
đang sử dụng các xét nghiệm vi-rút COVID-19. As of May 10, a total of 97 public health laboratories have completed
verification and are offering testing.

Danh sách này được cung cấp bởi Hiệp Hội các Phòng Thí Nghiệm Y Tế Công Cộng (APHL) . Hãy liên hệ với sở y tế
tiểu bang khi có thắc mắc về vấn đề xét nghiệm.

Lãnh Thổ GU PR VI

Trạng thái

Hiện đang xét nghiệm

!

Number of specimens tested for SARS CoV-2
As of May 10, CDC labs have tested 6,265 specimens and U.S. public health labs* have tested 802,035 specimens.

https://www.aphl.org/Pages/default.aspx
https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/healthdepartments.html


Ngày Ngày đã thu thã thu thậpp Các phòng thí nghiCác phòng thí nghiệm cm của CDCa CDC Các phòng thí nghiCác phòng thí nghiệm y tm y tế công c công cộng cng của Hoa Ka Hoa Kỳ

18 tháng 1 4 0

19 tháng 1 0 0

20 tháng 1 7 0

21 tháng 1 3 0

22 tháng 1 10 0

23 tháng 1 36 0

24 tháng 1 53 0

25 tháng 1 101 0

26 tháng 1 79 0

27 tháng 1 77 0

28 tháng 1 65 0

Xem dXem dữ li liệu theo ngàyu theo ngày



29 tháng 1 102 0

30 tháng 1 256 0

31 tháng 1 63 0

1-Th2 310 3

2-Th2 33 1

3-Th2 131 1

4-Th2 93 2

5-Th2 104 4

6-Th2 74 4

7-Th2 93 0

8-Th2 79 0

9-Th2 36 7

10-Th2 37 4

11-Th2 95 7

12-Th2 56 2

13-Th2 47 6

14-Th2 36 8

15-Th2 51 6

16-Th2 24 1

17-Th2 7 29

18-Th2 32 13

19-Th2 63 9

20-Th2 55 8

21-Th2 249 7



22-Th2 254 5

23-Th2 67 4

24-Th2 50 29

25-Th2 50 19

26-Th2 80 33

27-Th2 62 149

28-Th2 86 194

29-Th2 80 295

1-Th3 31 273

2-Th3 94 585

3-Th3 73 844

4-Th3 111 1227

5-Th3 86 1789

6-Th3 5 2048

7-Th3 179 1635

8-Th3 82 1830

9-Th3 36 3847

10-Th3 172 4070

11-Th3 143 5022

12-Th3 205 7192

13-Th3 29 7739

14-Th3 20‡ 6755

15-Th3 1‡ 6570

16-Th3 3‡ 12494

17-Th3 15‡ 12177



18-Th3 31‡ 11169

19-Th3 15‡ 11044

20-Th3 11‡ 10754

21-Th3 32‡ 6255

22-Th3 1‡ 5512

23-Th3 2‡ 10307

24-Th3 4‡ 10276

25-Th3 29‡ 10844

26-Th3 42‡ 11636

27-Th3 26‡ 11362

28-Th3 9‡ 7760

29-Th3 1‡ 6402

30-Th3 5‡ 12522

31-Th3 34‡ 12897

1-Th4 10‡ 12694

2-Th4 32‡ 13762

3-Th4 33‡ 14082

4-Th4 17‡ 8467

5-Th4 5‡ 7785

6-Th4 11‡ 14352

7-Th4 28‡ 13731

8-Th4 31‡ 14185

9-Th4 30‡ 12993

10-Th4 24‡ 13688



11-Th4 0‡ 7254

12-Th4 0‡ 4201

13-Th4 1‡ 12703

14-Th4 21‡ 12923

15-Th4 0‡ 13578

16-Th4 32‡ 13897

17-Th4 6‡ 16086

18-Th4 17‡ 8916

19-Th4 1‡ 7265

20-Th4 0‡ 16934

21-Th4 39‡ 18185

22-Th4 6‡ 21392

23-Th4 31‡ 22937

24-Th4 19‡ 25450

25-Th4 287‡ 16080

26-Th4 0‡ 8878

27-Th4 0‡ 24179

28-Th4 51‡ 24933

29-Th4 14‡ 25380

30-Th4 53‡ 25247

1 tháng 5 101‡ 24384

2 tháng 5 164‡ 11482

3 tháng 5 146‡ 7089

4 tháng 5 1‡ 22537§

§



 

Về Dữ Liệu
Được Cc Cập Nhp Nhật Hàng Ngàyt Hàng Ngày
This page is updated daily at noon based on data confirmed at 4:00pm ET the day before. Tất cả dữ liệu chỉ là sơ bộ và có thể thay đổi khi nhận

được thêm các báo cáo mới.

Reporting Public Health LaboratoriesReporting Public Health Laboratories
*Các phòng thí nghiệm y tế công cộng thực hiện báo cáo bao gồm tất cả 50 phòng thí nghiệm y tế công cộng của tiểu bang, Thủ Đô Washington,

Thành Phố New York, Puerto Rico, USAF và 17 Quận của Bang California.

SpecimensSpecimens
This data includes only respiratory specimens tested by viral tests (i.e. nucleic acid/molecular diagnostic tests).

DatesDates
Đối với các phòng thí nghiệm y tế công cộng của tiểu bang, ngày tháng thể hiện ngày thu thập mẫu, nếu có, hoặc ngày xét nghiệm.

For CDC labs, the date represents the date the specimen was received at CDC. (As of March 12, the dates associated with the specimens tested by

CDC labs have been updated to reflect the date the specimen was received by CDC, instead of when they were collected from the patient. Use of

the specimen received date better reflects when specimens became available for testing by CDC labs.)

Confirmatory Testing at CDC Confirmatory Testing at CDC 
As of March 14, 2020, public health laboratories using the CDC assay are no longer required by FDA to submit samples to CDC for confirmation.

CDC đang duy trì khả năng xử lý tăng đột biến trong khi tập trung vào các hỗ trợ khác cho sức khỏe cộng đồng của chính phủ và cải thiện các lựa

chọn chẩn đoán để sử dụng trong lĩnh vực y tế công cộng.

Reporting LagReporting Lag
§ Dữ liệu trong giai đoạn này không đầy đủ do chênh lệch về thời gian giữa các thời điểm ghi nhận các mẫu xét nghiệm, thực hiện xét nghiệm và

báo cáo kết quả. On March 26, the lag in time extended from 4 days to 7 days.

5 tháng 5 25‡ 23651

6 tháng 5 59‡ 20388

7 tháng 5 102‡ 15217

8 tháng 5 50‡ 8938

9 tháng 5 1‡ 505

10 tháng 5 0‡ 0

§

§

§

§

§

§

Xem lại trang lần cuối: Ngày 11 tháng 5 năm 2020
Nguồn nội dung: Trung Tâm Quốc Gia về Chủng Ngừa và Bệnh Hô Hấp (NCIRD), Phân Ban Bệnh Do Vi-rút

https://www.cdc.gov/ncird/index.html
https://www.cdc.gov/ncird/dvd.html

